
Mẫu In D1230

Điểm kiểm tra quá trình
Học Kỳ 1 - Năm Học 2016-2017

Môn Thi/Nhóm Đồ án nền móng (CENG3207) - XD33 Số Tín Chỉ:  1
CBGD
Ngày Thi   /  / Phòng Thi

.

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh Nhóm Số TờĐiểm số Điểm Chữ Chữ Ký Ghi Chú

Trang 1

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

In Ngày 12/11/2016

PHÒNG KHẢo THÍ & ĐBCL

1 1351020002 NGUYỄN TUẤN ANH 22/04/95 XD33 *Nợ HP

2 1351020004 TRẦN THÁI BẢo 22/11/95 XD33 *Nợ HP

3 1051022013 HoÀNG VĂN BÌNH 11/09/92 XD33 *Nợ HP

4 1251020030 VƯ¬NG PHẠM KHANG DY 20/08/94 XD33 *Nợ HP

5 1351020015 TRẦN THANH ĐẠo 26/06/95 XD33 *Nợ HP

6 1351020016 HỨA TRÍ ĐẠT 16/06/94 XD33 *Nợ HP

7 1251022031 NGUYỄN ĐỖ ĐẠT 20/07/94 XD33 *Nợ HP

8 1351020021 NGUYỄN ANH ĐoÀN 27/07/94 XD33 *Nợ HP

9 1351020024 PHAN TIẾN ĐƯỢC 09/02/95 XD33 *Nợ HP

10 1051020082 NGÔ TRƯỜNG GIANG 17/08/92 XD33 *Nợ HP

11 1251022049 NGUYỄN QUỐC HẬU 25/06/94 XD33 *Nợ HP

12 1351020040 NGUYỄN VIẾT HIỆP 29/12/95 XD33 *Nợ HP

13 1351020044 PHẠM VĂN HoÀNG 18/01/94 XD33 *Nợ HP

14 1351020045 NGUYỄN HoÀNG HUY 30/09/95 XD33 *Nợ HP

15 1351020047 LÊ TRÍ HƯỚNG 08/07/93 XD33 *Nợ HP

16 1251022083 HUỲNH VIẾT KHÔI 08/02/94 XD33 *Nợ HP

17 1351020061 THÁI NGUYỄN BÍCH LINH 08/10/95 XD33 *Nợ HP

18 1351020063 VƯ¬NG HoÀNG LoNG 05/05/95 XD33 *Nợ HP

19 1351020064 NGUYỄN VĂN MẾN 13/06/95 XD33 *Nợ HP

20 1351020079 BÙI NHÂN NHẤT 20/10/95 XD33 *Nợ HP

21 1351020080 LÊ XUÂN NHẤT 19/05/95 XD33 *Nợ HP

22 1351022225 TRẦN MINH NHẬT 23/02/94 XD33 *Nợ HP

23 1351020098 VÒNG THÔNG SĨ 10/06/95 XD33 *Nợ HP

24 1051022304 NGUYỄN HoÀNG THANH 08/07/92 XD33 *Nợ HP

25 1351020111 VÕ TẤT THÀNH 06/02/89 XD33 *Nợ HP

26 1151020315 HÀ VĂN THIỆN 14/06/93 XD33 *Nợ HP

27 1351020119 NGUYỄN NGỌC THIỆN 26/09/95 XD33 *Nợ HP

28 1351020135 TRẦN THANH ToÀN 18/08/94 XD33 *Nợ HP

29 1351020138 LÊ MINH TRUNG 17/01/95 XD33 *Nợ HP

30 1351020151 TRẦN QUỐC TUẤN 11/12/95 XD33 *Nợ HP

31 1351020157 NGUYỄN NHẬT TƯ 14/09/94 XD33 *Nợ HP

32 1351020160 TẰNG VĂN VĨ 27/10/95 XD33 *Nợ HP

33 1351020161 NGUYỄN THIÊN VƯ¬NG 19/12/95 XD33 *Nợ HP

34 1351020162 NGÔ MINH XUÂN 20/02/95 XD33 *Nợ HP

Ngày _____ tháng _____ năm 20__

Cán bộ Coi thi 1 Cán bộ Coi thi 2

Số SV dự thi: ________  Số vắng thi: _________
Số bài thi: __________  Số tờ giấy thi: ________

Giáo viên chấm thi
(Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên) (Ký và ghi rõ Họ tên)
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